
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCDT22

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,305,000

1 66DCDT21565 ĐÀO DUY ANH 08/12/1997 2.1 F 7.1 B 4.4 D 4.1 D 1 15,000

2 66DCDT21783 ĐÀO HOÀNG ANH 03/01/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

3 66DCDT21458 NGUYỄN TUẤN ANH 26/09/1997 2.2 F 5.9 C 3.8 F 5.9 C 2 30,000

4 66DCDT21674 VŨ XUÂN BẰNG 12/04/1997 0.0 F 3.9 F 0.0 F 2.1 F 2 30,000

5 66DCDT21058 ĐINH VĂN CHÍNH 29/11/1997 1.8 F 4.3 D 4.3 D 1.5 F 2 30,000

6 66DCDT21218 LÊ MẠNH CƯỜNG 14/07/1997 2.2 F 5.8 C 4.3 D 6.2 C+ 1 15,000

7 66DCDT21195 TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG 15/07/1997 2.5 F 7.8 B 4.9 D 5.5 C 1 15,000

8 66DCDT21695 ĐÀO XUÂN ĐỨC 22/06/1997 3.8 F 8.0 B+ 2.1 F 6.0 C+ 2 30,000

9 66DCDT21395 LÊ HỮU ĐỨC 27/11/1997 2.1 F 6.9 C+ 4.6 D 3.1 F 2 30,000

10 66DCDT21442 LÊ VĂN GIANG 20/07/1997 1.8 F 6.7 C+ 6.3 C+ 7.5 B 1 15,000

11 66DCDT21528 ĐỖ VĂN HẢI 21/03/1993 3.0 F 7.3 B 4.7 D 4.2 D 1 15,000

12 66DCDT21135 BÙI TRỌNG HIẾU 30/06/1997 2.2 F 7.2 B 5.3 D+ 5.8 C 1 15,000

13 66DCDT21532 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 06/03/1997 2.1 F 5.5 C 4.9 D 4.2 D 1 15,000

14 66DCDT21805 PHẠM MINH HIẾU 24/08/1997 2.0 F 6.5 C+ 4.5 D 2.2 F 2 30,000

15 66DCDT21623 VŨ MINH HIẾU 16/10/1997 2.0 F 6.2 C+ 2.4 F 5.9 C 2 30,000

16 66DCDT21052 NGUYỄN THỊ HỒNG 07/03/1997 2.2 F 6.7 C+ 4.6 D 4.7 D 1 15,000

17 66DCDT21791 LÊ MINH HOÀN 20/11/1997 2.2 F 4.7 D 4.7 D 3.8 F 2 30,000

18 66DCDT21358 NGUYỄN VĂN HÙNG 12/04/1997 1.9 F 5.7 C 5.4 D+ 6.9 C+ 1 15,000

19 65DCDT24432 Đinh Xuân Huy 26/06/1996 2.0 F 7.9 B 6.8 C+ 3.3 F 2 30,000

20 66DCDT21645 ỨNG THỊ LAN HƯƠNG 28/07/1997 2.9 F 8.7 A 5.6 C 6.7 C+ 1 15,000

21 66DCDT21619 NGUYỄN DUY KHÁNH 18/05/1997 2.4 F 7.7 B 4.6 D 4.5 D 1 15,000

22 66DCDT21558 VŨ VĂN KHIÊM 25/05/1997 1.9 F 2.0 F 2.1 F 1.5 F 4 60,000

23 66DCDT21611 TRẦN VĂN LINH 21/09/1997 3.6 F 6.3 C+ 6.0 C+ 2.4 F 2 30,000

24 66DCDT21804 ĐỖ ĐỨC LĨNH 24/06/1997 1.9 F 3.7 F 4.6 D 2.8 F 3 45,000

25 66DCDT21094 ĐÀO THÀNH LONG 19/02/1997 2.0 F 6.0 C+ 4.3 D 2.9 F 2 30,000

26 66DCDT21847 LÊ CAO HOÀNG LONG 23/08/1997 3.1 F 7.9 B 2.1 F 6.5 C+ 2 30,000

27 66DCDT21183 BÙI THỊ MINH 05/02/1997 6.4 C+ 6.8 C+ 4.6 D 5.8 C 0 0

28 66DCDT21168 NGUYỄN THẾ NAM 08/05/1997 2.7 F 6.7 C+ 5.3 D+ 5.4 D+ 1 15,000

29 66DCDT21281 CAO ĐĂNG NGỌC 03/12/1997 1.8 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

30 66DCDT21386 ĐINH BẢO NGỌC 28/10/1997 4.2 D 5.3 D+ 4.6 D 3.3 F 1 15,000

31 66DCDT21809 LÊ PHƯỚC MINH NGỌC 13/01/1995 1.7 F 2.1 F 7.1 B 3.3 F 3 45,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,305,000
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32 66DCDT21096 TRẦN VĂN NGHỊ 02/10/1997 2.9 F 3.7 F 3.9 F 4.7 D 3 45,000

33 66DCDT21258 ĐOÀN VĂN NHÂN 11/11/1995 3.6 F 6.6 C+ 6.0 C+ 1.9 F 2 30,000

34 66DCDT21111 HỒ THANH PHONG 24/12/1997 2.7 F 2.5 F 0.0 F 2.9 F 3 45,000

35 66DCDT21479 ĐỖ HỮU PHƯỚC 29/04/1997 2.0 F 3.7 F 4.3 D 4.5 D 2 30,000

36 66DCDT21833 NGUYỄN XUÂN QUẢNG 22/09/1997 1.9 F 2.3 F 1.8 F 5.8 C 3 45,000

37 66DCDT21733 LÊ HỒNG SƠN 18/02/1997 3.6 F 7.0 B 6.1 C+ 2.8 F 2 30,000

38 66DCDT21451 TRẦN SƠN 13/11/1997 2.0 F 4.7 D 1.9 F 1.5 F 3 45,000

39 66DCDT21571 BÙI HỮU THÀNH 10/09/1996 6.4 C+ 8.7 A 5.3 D+ 8.9 A 0 0

40 66DCDT21144 ĐINH DƯƠNG THÀNH 23/10/1997 1.3 F 4.0 D 4.2 D 5.4 D+ 1 15,000

41 66DCDT21689 HUỲNH VIỆT THẮNG 03/06/1997 0.0 F 2.0 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

42 66DCDT21550 LÊ HỮU THẮNG 01/05/1997 2.2 F 4.8 D 4.5 D 4.3 D 1 15,000

43 66DCDT21177 NGUYỄN VĂN TIẾN 14/10/1997 3.1 F 6.6 C+ 4.9 D 6.3 C+ 1 15,000

44 66DCDT21350 NGUYỄN QUỐC TOẢN 14/11/1997 2.9 F 7.0 B 5.1 D+ 5.0 D+ 1 15,000

45 65DCDT24032 Lê Thế Truân 14/08/1996 5.0 D+ 5.6 C 2.8 F 2.6 F 2 30,000

46 66DCDT21300 NGUYỄN MINH TÚ 07/08/1997 2.1 F 4.1 D 6.1 C+ 4.9 D 1 15,000

47 66DCDT21360 TRẦN NGỌC TÚ 10/10/1997 1.9 F 5.5 C 2.0 F 2.2 F 3 45,000

48 66DCDT21496 ĐẶNG QUANG VINH 23/09/1997 1.9 F 4.4 D 3.7 F 3.4 F 3 45,000

49 66DCDT21570 TRẦN DUY VIẾT 17/06/1997 3.3 F 5.1 D+ 4.6 D 3.9 F 2 30,000

50 66DCDT21252 NGUYỄN VĂN VIỆT 15/07/1997 2.9 F 3.8 F 4.6 D 3.8 F 3 45,000

51 66DCDT21363 NGUYỄN ĐẮC VUI 17/09/1997 2.9 F 5.8 C 6.1 C+ 3.5 F 2 30,000


